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I.TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
A. Phân môn Lịch sử
Câu 1. Vị vua đầu tiên của nhà Lý là
A. Lê Hoàn.                                                            B. Sư Vạn Hạnh.     
C. Lý Thường Kiệt.                                                D. Lý Công Uẩn.
Câu 2. Kinh đô nước ta thời Đinh-Tiền Lê đóng ở
A. Luy Lâu (Bắc Ninh).                                        B. Cổ Loa (HàNội).
C. Bạch Hạc (PhúThọ).                                        D. Hoa Lư (Ninh Bình).
Câu 3. Nhân dân đã tôn xưng Ông là Vạn Thắng Vương. Ông là ai?
A. Ngô Quyền.                                                     B. Đinh Bộ Lĩnh.
C. Lê Hoàn.                                                          D. Lý Thường Kiệt.
Câu 4. Năm 1010, nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành
A. Tây Đô (Thanh Hóa).                                C. Đại La (HàNội).
B. Luy Lâu (Bắc Ninh).                                 D. Bạch Hạc (PhúThọ).
Câu 5. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì
	A. Đại Cồ Việt.              B.Đại Việt.              C. Đại Nam.                   D. Đại Ngu.
Câu 6. Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê?
A. Phật giáo.           B. Nho giáo.             C. Đạo giáo.          D. Thiên chúa giáo
Câu 7. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do ai sáng lập?
A. Trần Nhân Tông.                         B.  Trần Thái Tông.            
C. Lý Nam Đế.                                 D. Hồ Quý Ly.
Câu 8.  Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là  
	A. Hình thư.                                    B. Hoàng Triều luật lệ.
	C. Quốc triều hình luật.                    D. Luật Hồng Đức
B. Phân môn Địa lí
Câu 1. Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở 
A.  Nửa cầu Bắc.              				B. Nửa cầu Nam.
C. Bán cầu Đông.					D. Bán cầu Tây.
Câu 2. Châu Mỹ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương.				B. Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương.					D. Bắc Băng Dương.
Câu 3. Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu?
         	A. 10 triệu km2.                                         B. 44,4 triệu km2.
C. 42 triệu km2.                                         D. 20,2 triệu km2.
Câu 4. Hiện nay, phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là 
A. người Anh điêng.                                             B. người gốc phi.
C. người lai.                                                         D. người gốc Âu.
Câu 5.  Dãy núi cao, đồ sộ nhất Bắc Mỹ là:
            A. Coocdie          B. Atlat               C. Apalat             D. Andet.
Câu 6.  Kênh đào nào sau đây nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương?
A. Xuy-ê.		B. Pa-na-ma.            C. Volga-don.		D. Kiel.
Câu 7. Phương án nào sau đây đúng khi nói về tốc độ đô thị hoá ở Trung và Nam Mỹ?
A. Chậm.	B. Khá nhanh.        C. Trung bình.	  D. Nhanh nhất thế giới.
Câu 8. Rừng A-ma-dôn tập trung chủ yếu ở các quốc gia nào sau đây?
A. Bra-xin và Cô-lôm-bi-a.		           B. Bra-xin và Pe-ru.
C. Bra-xin và Bolivia.			          D. Bra-xin và Venezuena.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
A. Phân môn Lịch sử
[bookmark: _Hlk90848243]Câu 1. (1.5 điểm) Nêu những nội dung cải cách của Hồ Quý Ly?		
Câu 2.(1.5 điểm) Bằng những kiến thức đã học về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần:
a. (1.0 điểm) Em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
b. (0.5 điểm) Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại bài học gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
B. Phân môn Địa lí
Câu 1 (2.0 điểm)
a. Trình bày đặc điểm dân cư ở Bắc Mỹ.
b. Trình bày một số giải pháp bảo vệ rừng ở Amazon.
Câu 2 (1.0 điểm).
a. Hãy chỉ ra các giải pháp khi con người khai thác khoáng sản ở Bắc Mỹ.
b. Việc phát kiến ra châu Mỹ có những tác động tích cực nào?
- HẾT -

